
Học Kỳ 1 - Năm học: 2018 - 2019

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GĐ 27/8-1/9 3/9-8/9 10/9-15/9 17/9-22/9 24/9-29/9 1/10-6/10 8/10-13/10 15/10-20/1022/10-27/10

2 PL-TCYT VLVH31 1234 7.RD 2

2 CTYTQG-TCQLYT YHCT40 67 3.RD Ths.Trinh Nghĩ Lễ Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Trinh 2

2 TCQLYT TC-YHCT 89 8.KY Bs.Hiếu Ths.Tín 2

2 TLYH-DDYH VLVH32 89 2.RD Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Tín 2

3 TLYH-DDYH DD-YTCC-XN44 34 10.KT Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín 3

3 TLYH-DDYH Y-CD32 67 4.KY Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Tín 3

3 CTYTQG-TCQLYT Y-GH42 89 5.YT Ths.Tín Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Thảo 3

4 TLYH-DDYH Y-IKMN44 12 HTDD Ths.Thanh Ths.Thanh Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Tín 4

4 PL-TCYT VLVH31 12 9.KT 4

4 TLYH-DDYH Y-AB32 34 3.YT Ths.Thảo Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín 4

4 TLYH-DDYH VLVH32 67 13.RD Ths.Tín Ths.Thảo Bs.Hiếu nghỉ 4

4 TT-GDSK TC-YHCT 89 8.KY Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh 4

4 CTYTQG-TCQLYT Y-AB42 89 5.YT Ths.Tín Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Thảo 4

5 TLYH-DDYH VLVH32 1234 4.YT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Tín Bs.Hiếu 5

5 DS-TTGDSK Dược-YHCT43 12 2.RD 5

5 PL-TCYT DD42 67 3.KT Ths.Luyện Ths.Luyện Ths.Luyện Ts.Lam Bs.Hiếu Ts.Lam Ths.Thảo Ths.Nhân Ths.Nhân 5

5 CTYTQG-TCQLYT YHDP40 89 2.YT Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín Ths.Tín 5

6 TLYH-DDYH Y-ABCD44 12 HTDD Ths.Thanh Ths.Thanh Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Tín Bs.Hiếu 6

6 TLYH-DDYH Dược-YHCT32 34 14.RD Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín 6

6 KHHV&GDSK 1 YHDP42 89 1.YT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Thảo 6

7 CTYTQG-TCQLYT Y-CD42 12 5.YT Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thanh Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín Bs.Nghĩa 7

7 CTYTQG-TCQLYT Y-EF42 34 10.KT Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thanh Ths.Trinh Bs.Hiếu Bs.Hiếu Ths.Tín Bs.Nghĩa 7

7 TLYH-DDYH Y-EFGHQ44 67 HTYT Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín 7

7 TLYH-DDYH Y-RTV44 89 5.YT Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín 7

Cán bộ giảng dạy: Ths. Châu Liễu Trinh

Ts. Dương Phúc Lam 0907012777 Ths. Trương Trần Nguyên Thảo 0988211953 Ths. Nguyễn Tấn Đạt

Ths. Huỳnh Ngọc Thanh 0918679779 Ths. Phạm Trung Tín 0974998330 Ths. Trần Hoàng Duy
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Thứ

Lịch Giảng BM TCQLYT 

Thứ Học Phần Lớp Tiết



Tuần 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GĐ 29/10-3/11 5/11-10/1112/11-17/1119/11-24/11 26/11-1/12 3/12-8/12 10/12-15/1217/12-22/12 24/12-29/12

PL-TCYT VLVH31 1234 7.RD Ths.Luyện Ts.Lam Ths.Nhân

CTYTQG-TCQLYT YHCT40 67 3.RD Bs.Hiếu Ths.Thảo Bs.Nghĩa Bs.Nghĩa Ths.Đạt Bs.Hiếu Ths.Duy

TCQLYT TC-YHCT 89 8.KY Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Tín

TLYH-DDYH VLVH32 89 2.RD

TLYH-DDYH DD-YTCC-XN44 34 10.KT Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh

TLYH-DDYH Y-CD32 67 4.KY Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín

CTYTQG-TCQLYT Y-GH42 89 5.YT Ths.Trinh Bs.Nghĩa Bs.Nghĩa Bs.Hiếu Bs.Hiếu Ths.Đạt Ths.Duy

TLYH-DDYH Y-IKMN44 12 HTDD Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo

PL-TCYT VLVH31 12 9.KT Ths.Luyện Ths.Thảo Bs.Hiếu

TLYH-DDYH Y-AB32 34 3.YT Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín

TLYH-DDYH VLVH32 67 13.RD

TCQLYT TC-YHCT 89 8.KY Ths.Trinh Ths.Trinh

CTYTQG-TCQLYT Y-AB42 89 5.YT Ths.Trinh Bs.Hiếu Bs.Nghĩa Bs.Nghĩa Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Đạt Ths.Duy

TLYH-DDYH VLVH32 1234 4.YT

DS-TTGDSK Dược-YHCT43 12 2.RD Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo

PL-TCYT DD42 67 3.KT

CTYTQG-TCQLYT YHDP40 89 2.YT Ths.Thảo Bs.Nghĩa Bs.Nghĩa Ths.Đạt Bs.Hiếu Ths.Duy

TLYH-DDYH Y-ABCD44 12 HTDD Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín Bs.Hiếu

TLYH-DDYH Dược-YHCT32 34 14.RD Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Bs.Hiếu Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín

KHHV&GDSK 1 YHDP42 89 1.YT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo

CTYTQG-TCQLYT Y-CD42 12 5.YT THCD Bs.Nghĩa Ths.Đạt Ths.Tín Bs.Hiếu Bs.Hiếu Ths.Duy

CTYTQG-TCQLYT Y-EF42 34 10.KT THCD Bs.Nghĩa Ths.Đạt Ths.Tín Ths.Tín Ths.Duy

TLYH-DDYH Y-EFGHQ44 67 HTYT Ths.Thảo Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín

TLYH-DDYH Y-RTV44 89 5.YT Ths.Thảo Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Thảo Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín

Ths. Châu Liễu Trinh 0918063960

Ths. Nguyễn Tấn Đạt 0918972083

Ths. Trần Hoàng Duy 0916802979

Ths. Phan Thị Luyện 0918465075

Học Phần Lớp Tiết


